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VN - INDEX 1,235.49  -0.95%

HNX - INDEX 233.84  -1.05%

DOW JONES INDUS 38,769.66  0.12%

EURO STOXX 50 PR 4,930.42  -0.62%

CSI 300 INDEX 3,589.26  1.25%

SJC (Ng.đ/Lượng) 82.300  0.37%

Quốc tế (USD/Oz) 2,182.2  0.16%

USD/VND (BQ LNH) 23.955  -0.07%

DXY 102.78  0.09%

EUR/USD 1.0932  -0.09%

USD/JPY 146.76  -0.01%

USD/CNY 7.1816  -0.08%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.10  0.31%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 12/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Nhiều doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn

▪ Doanh thu phí bảo hiểm tăng trở lại sau hai tháng đầu năm 2024

▪ Ngân hàng Nhà nước chào bán tín phiếu trở lại sau 4 tháng tạm ngưng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Đạt hơn 430 tỷ USD trong năm 2023, quy mô GDP Việt Nam đang

đứng thứ mấy trên thế giới?

▪ UOB dự báo tăng trưởng GDP Q.I/2024 đạt 5,5%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Xu hướng giảm phát và dòng vốn của Trung Quốc có dấu hiệu đổi chiều

▪ Kinh tế Nhật tránh được suy thoái nhờ tăng trưởng trong Q.IV/2023

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) hiện ở mức 102.81. Đồng USD đã giao dịch trong biên độ hẹp vào

phiên giao dịch hôm qua, gần mức thấp nhất trong 2 tháng, trước khi công bố dữ liệu lạm phát

quan trọng của Mỹ để thị trường có thêm manh mối về thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất

dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên 2,181.47 USD/Ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày 08/3

là 2,194.99 USD/Ounce sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng hạ lãi suất.

Giá vàng tăng nhẹ dao động gần mức cao nhất từ trước đến nay, khi nhà đầu tư tập trung chờ đợi

dữ liệu lạm phát của Mỹ có thể mang lại thông tin rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của FED.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 0.1% lên mốc 77.93 USD/thùng. Giá dầu diễn biến trái chiều khi

nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 2 và báo cáo về triển vọng dầu thô toàn cầu từ Tổ chức

Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tuần này. Nhà

đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất tháng 2 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày

12 và 14/3, để có thêm gợi ý về thời điểm FED có thể hạ lãi suất.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Nhiều doanh nghiệp không còn

tài sản thế chấp đủ pháp lý để

vay vốn

Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Tp.HCM (HUBA) gửi UBND Tp.HCM mới

đây cho thấy nhiều DN nhỏ và vừa vẫn không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 

Theo HUBA, trước tình hình khó khăn về vốn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban

hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; đồng thời tiếp tục thực

hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất (LS) vay. Các ngân hàng (NH) cũng đẩy mạnh

cho vay nhưng DN nhỏ và vừa không thể tiếp cận được nguồn vốn do không bảo

đảm yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay… Khảo sát của

HUBA cho thấy, có tới 41% DN không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn.

Trong khi đó, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng

năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia

tăng. HUBA kiến nghị chính sách gia hạn nợ cần đi kèm với chính sách ân hạn nợ,

có nghĩa là DN gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối

cùng của kỳ hạn vay, thay cho việc phải trả ngay khi hết gia hạn, làm gấp lên 2 lần

số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép cho DN như thời gian vừa

qua. Liên quan đến vấn đề vốn, HUBA kiến nghị chính quyền Tp.HCM xem xét đơn

giản hóa thủ tục vay vốn kích cầu đầu tư cho DN. Ngoài ra, sản phẩm công nghiệp

hỗ trợ hiện nay hầu hết là các chi tiết rời rạc, khó đáp ứng yêu cầu của thị trường

xuất khẩu và DN đang chịu mức LS vay khá cao (7-8%)" – báo cáo nêu.
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Doanh thu phí bảo hiểm tăng

trở lại sau hai tháng đầu 2024

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 2 tháng đầu năm 2024

ước đạt 33.900 tỷ đồng, 1,6% sv cùng kỳ 2023. Đến hết tháng 2/2024, tổng tài

sản ước đạt 934.800 tỷ đồng,11%, đầu tư trở lại nền kinh tế (KT) ước đạt 780.700

tỷ đồng, 12,7%. Liên tiếp trong khoảng 10 năm trước 2023, lĩnh vực bảo hiểm đã

từng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu phí ở mức 2 con số. Tuy nhiên, bước

sang 2023, doanh thu phí bảo hiểm đã quay đầu sụt giảm sau cuộc khủng hoảng

niềm tin và việc các cơ quan chức năng ra tay chấn chỉnh lĩnh vực này… Theo

thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (VN), tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn

ngành đạt 228.000 tỷ đồng, 8% sv 2022. Sự sụt giảm tập trung ở lĩnh vực bảo

hiểm nhân thọ, trong khi ngành bảo hiểm phi nhân thọ vẫn ghi nhận đà tăng trưởng

ổn định và đạt mức lợi nhuận kỷ lục. Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ

ước đạt 71.064 tỷ đồng,3%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 157.024 tỷ

đồng,11,6%. Nhìn chung, bất chấp những khó khăn trong 2023, ngành bảo hiểm

VN vẫn được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển do tỷ lệ thâm nhập thấp, thu

nhập và quy mô tầng lớp trung lưu tăng nhanh, xu hướng giá hóa dân số.
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NHNN chào bán tín phiếu trở lại

sau 4 tháng tạm ngưng

Phiên giao dịch 11/3 chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi

NHNN đã chào bán tín phiếu trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng. Tín phiếu có kỳ

hạn 28 ngày và được NHNN chào bán theo phương thức đấu thầu LS, xét thầu

đơn giá. NHNN chưa công bố kết quả chào thầu tín phiếu. Việc khởi động lại

hoạt động chào bán tín phiếu cho thấy định hướng hút bớt thanh khoản hệ thống

của Nhà điều hành và có chiều hướng làm tăng LS VND trên thị trường liên NH.

Điều này sẽ hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá USD/VND, vốn đang chịu nhiều áp lực

và tiến gần mức đỉnh lịch sử… Động thái của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá

tăng nóng trong những tuần gần đây và thanh khoản hệ thống có phần dồi dào

trở lại khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp. Theo đó, dù quay đầu 100 đồng sv 

cuối tuần trước, tỷ giá USD tại các NH vẫn 1,4% sv cuối năm 2023 và hiện chỉ

cách đỉnh lịch sử #120 đồng… Theo 1 chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm

trong mảng nguồn vốn và trái phiếu tại các NH, công cụ can thiệp bằng tín phiếu

có chi phí của nó, ở cả 3 khía cạnh: chi phí thực thi (tăng chi phí điều hành), lượng

thanh khoản và vốn khả dụng của các NH, và giá - ở đây là LS trên thị trường

liên NH. Vì vậy, NHNN chỉ sử dụng công cụ tín phiếu khi thực sự cần thiết và là

một trong những lựa chọn khả thi (ở đây mục tiêu là ổn định tỷ giá). 
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Đạt hơn 430 tỷ USD năm 2023,

quy mô GDP Việt Nam đang

đứng thứ mấy trên thế giới?

Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2023, quy mô GDP của

ASEAN nói chung theo giá hiện hành sẽ đạt #3.860 tỷ USD. Trong đó, Indonesia

dẫn đầu với quy mô GDP ước đạt 1,42 tỷ USD. Thái Lan xếp thứ 2 với quy mô GDP

dự báo ở mức 512,19 tỷ USD. Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines, với

quy mô GDP là 497,35 tỷ USD và 435,68 tỷ USD. Quy mô GDP của VN ước đạt

433,3 tỷ USD, xếp thứ 5. Với mức dự báo này, quy mô KT của VN 2023 sẽ xếp trên

Malaysia (433,35 tỷ USD), Myanmar (74,86 tỷ USD), Campuchia (30,9 tỷ USD), Brunei

(15,1 tỷ USD), Lào (14,2 tỷ USD) và Đông Timor (2 tỷ USD). Xét trên toàn thế giới, quy

mô GDP thế giới 2023 ước đạt 104.480 tỷ USD. Trong đó, Mỹ là nền KT lớn nhất

thế giới với quy mô GDP ước đạt 26.950 tỷ USD. Trung Quốc xếp thứ 2 với quy mô

GDP đạt 17.700 tỷ USD. Theo sau lần lượt là Đức (4.430 tỷ USD); Nhật Bản (4.230 tỷ

USD) và Ấn Độ (3.730 tỷ USD). Với quy mô GDP đạt hơn 430 tỷ USD, VN đang là

nền KT lớn thứ 35 trên thế giới. Sang 2024, quy mô GDP của VN được dự báo đạt

#469,67 tỷ USD, xếp thứ 5 ASEAN, sau Indonesia (1.540 tỷ USD), Thái Lan (543,35

tỷ USD), Singapore (520,97 tỷ USD) và Philippines (475,94 tỷ USD). Trung tâm dự

báo, phân tích KT độc lập của Anh (CEBR) đánh giá, thứ hạng quy mô KT của VN 

có thể tăng nhanh trong tương lai. Cụ thể, VN sẽ vươn lên vị trí 24 vào 2033, với

quy mô KT đạt 1.050 tỷ USD. Đến 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ

USD, VN sẽ vươn lên vị trí thứ 21, vượt qua các nền KT khác trong ASEAN như

Thái Lan (1.313 tỷ USD), Singapore (896 tỷ USD), Philippines (1.536 tỷ USD) để lọt

nhóm 25 nền KT lớn nhất thế giới...
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UOB dự báo tăng trưởng GDP

Q.I/2024 đạt 5,5%

Báo cáo dự báo tăng trưởng KT VN Q.I/2024 của UOB chỉ ra rằng, động lực chung

trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bên ngoài đang có những dấu hiệu tích cực. 

Cụ thể, xuất khẩu 2 tháng đầu năm 17,6%, sản xuất công nghiệp 5,7% cao

hơn khá nhiều sv kết quả -2,2% của cùng kỳ 2023. PMI trung bình của 2 tháng

đầu năm 2024 đều trên 50, sv mức trung bình 49,3 của cùng kỳ 2023. Với tốc độ

này, UOB kỳ vọng sự phục hồi sẽ diễn ra mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2024 khi

lĩnh vực bán dẫn vững chắc hơn và các NHTW toàn cầu bắt đầu chuyển sang

chính sách LS phù hợp hơn. Trong khi rủi ro từ các sự kiện bên ngoài tiếp tục đè

nặng lên triển vọng KT toàn cầu, triển vọng của VN được củng cố nhờ sự phục hồi

của ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự

dịch chuyển chuỗi cung ứng có lợi cho VN và ASEAN. "Chúng tôi duy trì dự báo

tăng trưởng của VN ở mức 6,0% cho 2024, lạm phát #3,8% nằm trong mục tiêu

chính thức của Chính phủ là 6,0-6,5%". Với riêng Q.I/2024, kỳ vọng tốc độ tăng

trưởng GDP sẽ giảm xuống còn 5,5% sv cùng kỳ do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết

Nguyên đán, mức tăng trưởng này tuy thấp hơn mục tiêu 6,0-6,5% đã tăng sv mức

3,3% của cùng kỳ 2023. Thông thường, Q.I là quý có tăng trưởng GDP thấp nhất

trong năm. NHNN đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng suy thoái KT vào đầu

năm 2023 bằng việc nhanh chóng cắt giảm LS. Lần giảm LS chính sách cuối cùng

diễn ra vào tháng 6/2023, khi LS tái cấp vốn được cắt giảm tổng cộng 150 điểm cơ

bản, xuống 4,5%. Với tốc độ hoạt động KT đang phục hồi, khả năng cắt giảm LS 

không còn nhiều. Vì vậy, NHNN sẽ giữ LS tái cấp vốn ở mức 4,5% như hiện nay.
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Xu hướng giảm phát và dòng

vốn của Trung Quốc có dấu

hiệu đổi chiều

Lạm phát giá tiêu dùng tháng 2 của Trung Quốc (TQ) tăng cao hơn dự kiến nhưng

tình trạng giảm phát giá sản xuất vẫn chưa chấm dứt. Cụ thể, CPI 0,7% sv cùng

kỳ 2023, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 1 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy,

cuộc chiến chống giảm phát đang diễn biến theo hướng có lợi cho các nhà hoạch

định chính sách. Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI

lõi 1,2% sv 1 năm trước, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, chỉ số giá

giản xuất (PPI) lại 2,7% sv 1 năm trước, mạnh hơn dự kiến. Đây là tháng thứ 17

liên tiếp giá sản xuất ở TQ đi xuống sv cùng kỳ. Theo Reuters, lạm phát giá sản

xuất trong thời gian tới khó có thể đảo chiều. Giảm phát là 1 trong các mối lo hàng

đầu của nhà đầu tư về thị trường TQ. Lo ngại khác là căng thẳng địa chính trị. 

Ngày 8/3, Bloomberg đưa tin, Mỹ đang cân nhắc trừng phạt 1 số công ty công

nghệ TQ, bao gồm nhà sản xuất chip ChangXin Memory Technologies, nhằm cản

trở năng lực phát triển chip bán dẫn tiên tiến của TQ. Dòng vốn ngoại đã tháo

chạy khỏi TQ trong 1 thời gian nhưng các nhà phân tích tại Viện Tài chính Quốc

tế cho biết, làn sóng này có thể đang thay đổi. Cổ phiếu TQ hút 9,6 tỷ USD trong

tháng 2, đánh dấu dòng tiền dương đầu tiên trong 6 tháng và là mức cao nhất

trong hơn 1 năm. Chỉ số chứng khoán blue-chip CSI 300 của TQ rơi xuống mức

thấp nhất trong vòng 5 năm vào đầu tháng 2. Sự kiện này khiến các nhà đầu tư

đặt cược rằng khủng hoảng bất động sản và rắc rối nợ địa phương sẽ buộc các

nhà hoạch định chính sách TQ bơm thêm hỗ trợ cho nền KT.
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Kinh tế Nhật tránh được suy thoái

nhờ tăng trưởng trong Q.IV/2023

Ngày 11/3, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, nền KT nước này đã thoát khỏi

suy thoái, nhờ GDP sau điều chỉnh theo lạm phát trong Q.IV/2023 0,4% sv cùng

kỳ 2022. Theo báo cáo trước đó, GDP của Nhật Bản 0,4%, khiến nước này đánh

mất vị trí nền KT lớn thứ 3 trên thế giới đã duy trì trong hơn 1 thập kỷ. Trong

Q.IV/2023, GDP được điều chỉnh theo lạm phát của Nhật Bản 0,1% sv quý trước

đó, trong khi được dự báo 0,1%. Chính phủ Nhật Bản vẫn đánh giá nền KT đang

phục hồi với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước chưa đủ mạnh do giá

hàng hóa ngày càng tăng cao đã gây sức ép lên các hộ gia đình. Tiêu dùng cá

nhân, đóng góp hơn ½ quy mô nền KT nước này, 0,3%, sv mức 0,2% theo báo

cáo trước. Mặt khác, chi phí vốn đã 2%, được điều chỉnh tăng từ mức 0,1%. 

Các nhà KT đang theo dõi chặt chẽ đầu tư tiền mặt của các công ty Nhật Bản vào

thiết bị nhằm tăng sản lượng, cũng như việc tự động hóa và các công nghệ liên

quan để đối phó với tình trạng thiếu lao động. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ là chìa

khóa để NHTW Nhật Bản đạt được mục tiêu lạm phát 2%, ngoài việc tiền lương

tăng. Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng, NHTW Nhật Bản cần điều chỉnh chính

sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ đã duy trì nhiều năm nhằm đạt được mục tiêu trên.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/nhnn-chao-ban-tin-phieu-tro-lai-sau-4-thang-tam-ngung-188240311151241924.chn
https://vietstock.vn/2024/03/nhieu-doanh-nghiep-khong-con-tai-san-the-chap-du-phap-ly-de-vay-von-757-1163544.htm
https://vietnambiz.vn/doanh-thu-phi-bao-hiem-tang-tro-lai-sau-hai-thang-dau-2024-2024311112421210.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/uob-du-bao-tang-truong-gdp-quy-i-dat-55-2024311161956224.htm
https://cafef.vn/dat-hon-430-ty-usd-nam-2023-quy-mo-gdp-viet-nam-dang-dung-thu-may-tren-the-gioi-
188240311094640537.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/xu-huong-giam-phat-va-dong-von-cua-trung-quoc-co-dau-hieu-doi-chieu-202431175532462.htm
https://vietnambiz.vn/kinh-te-nhat-ban-tranh-duoc-suy-thoai-nho-tang-truong-trong-quy-iv2023-2024311104734722.htm
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